NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

MÔN:  PHÁP LUẬT 

HỆ: TRUNG CẤP

BÀI 1 (2tiết)
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Nhà nước là hiện tượng xã hội vĩnh cửu và bất biến.

2/ Xã hội cộng sản nguyên thủy là xã hội có giai cấp.
3/ Nguồn gốc cơ bản nhất để nhà nước xuất hiện là do lực lượng sản xuất phát triển.
4/ Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và quản lý xã hội bằng pháp luật.
5/ Chỉ có nhà nước tiến hành thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc.
6/ Thuế dùng vào một mục đích duy nhất là nuôi bộ máy nhà nước.

7/ Thuế dùng vào một mục đích duy nhất là đầu tư phát triển xã hội.
8/ Ngoài nhà nước, các tổ chức khác có quyền thu các loại thuế dưới hình thức bắt buộc.
9/ Pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
10/ Pháp luật luôn thể hiện ý chí của toàn xã hội.
II/ Trắc nghiệm có 4 lựa chọn (chọn câu trả lời đúng nhất)
1/ Một trong những thuộc tính thể hiện bản chất của nhà nước là:
a. Nhà nước có chủ quyền quốc gia.                            
b. Tính xã hội.
c. Đặt ra thuế và thu thuế dưới hình thức bắt buộc.     
d. Tất cả những câu trên đều đúng.
2/ Trong những nhận định sau, nhận định nào không phải là đặc trưng của nhà nước:
a. Phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo lãnh thổ.
b. Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội.
c.   Có chủ quyền quốc gia.
d.   Ban hành pháp luật.
3/ Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước
a. Cơ sở để thiết lập quyền lực nhà nước. 

b. Cơ sở củng cố quyền lực nhà nước.
c. Phương tiện để nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội.
d. Tất cả những câu trên đều đúng.

4/ Chức năng của nhà nước
a. Chức năng đối nội.
b. Chức năng đối ngoại.
c. Cả hai câu a, b là đúng.

d. Cả hai câu a, b là sai.
5/ Nhà nước: 

a. Chỉ mang bản chất giai cấp.

b. Chỉ mang bản chất xã hội.
c. Không mang bản chất nào cả.

d. Vừa mang bản chất giai cấp vừa mang bản chất xã hội.

6/ Trong những nhận định sau, nhận định nào không phải là đặc trưng của nhà nước:
a. Phân chia lãnh thổ theo đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo lãnh thổ.
b.Thiết lập trên cơ sở các giai cấp đối kháng trong xã hội.
c. Có chủ quyền quốc gia.
d. Ban hành pháp luật.
III/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy chứng minh nhà nước xuất hiện một cách khách quan, là sản phẩm của một xã hội.
2/ Anh (chị) cho biết nhà nước có những đặc điểm riêng nào so với các tổ chức khác trong xã hội có giai cấp.
3/  Anh (chị) hãy trình bày sự tan rã của tổ chức thị tộc và sự xuất hiện nhà nước.
4/ Anh (chị) hãy nêu khái niệm và phân loại chức năng của nhà nước.

5/ Anh (chị) hãy trình bày sự giống nhau và khác nhau giữa quy phạm pháp luật và quy phạm đạo đức.

6/ Anh (chị) hãy chứng minh: “nhà nước mang bản chất giai cấp sâu sắc”.

7/ Anh (chị) hãy trình bày 5 kiểu hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử phát triển của xã hội loài người.

8/ Anh (chị) hãy trình bày những quan điểm về nguồn gốc của nhà nước.
9/ Anh (chị) hãy trình bày nguồn gốc của pháp luật.

10/ Anh (chị) hãy trình bày bản chất của pháp luật.
BÀI 2 (3 tiết)
NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương.
2/ Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương.
3/ Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
4/ Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương.
5/ Quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương.
6/ Hội đồng nhân dân quận 1, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
7/ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hành chính nhà nước ở trung ương.
8/ Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
9/ Quyết định của Chủ tịch nước là văn bản trên luật.
10/ Nếu Bộ luật Dân sự không phù hợp với Hiến pháp thì phải sửa Hiến pháp cho phù hợp với Bộ luật Dân sự.
II/ Trắc nghiệm có 4 lựa chọn (chọn câu trả lời đúng nhất)
1/ Trong Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam cơ quan nhà nước nào có quyền lực cao nhất?
a. Chính phủ.                                           
b. Đảng Cộng sản Việt Nam.
c. Tòa án ND Tối cao.                            
d. Quốc hội.
2/ Chính phủ được ban hành loại Văn bản QPPL nào sau đây?
a. Nghị quyết.                                   
b. Quyết định.
c. Nghị định.                                       
d. Thông tư.
3/ Bộ phận giả định của quy phạm pháp luật nói đến các yếu tố sau:
 a. Hoàn cảnh.                          
b. Điều kiện.
c. Cách thức xử sự.                 
d. Hoàn cảnh, điều kiện, thời gian, địa điểm.
4/Thủ tướng chính phủ được ban hành loại Văn bản QPPL nào sau đây?
a. Nghị quyết.                                                
b. Quyết định.
c. Chỉ thị.                                                        
d. Thông tư.
5/ Thủ tướng chính phủ được ban hành loại Văn bản QPPL nào sau đây?
a. Nghị quyết .                                                
b. Quyết định.
c. Chỉ thị.                                                        
d. Thông tư.
6/ Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam 2013, hệ thống tòa án nhân dân được chia thành mấy cấp:
 a. 2 cấp                     b. 3 cấp                 c. 4 cấp                     d. 5 cấp

7/ Cơ quan quản lý hành chính nhà nước cao nhất của Việt Nam là:
a. Chủ tịch nước.             
b. Viện Kiểm sát nhân dân.
c. Quốc hội.                      
d. Chính phủ.
8/ Uỷ ban thường vụ Quốc hội được ban hành loại Văn bản QPPL nào sau đây?
a. Nghị quyết, Pháp lệnh.                               
b. Quyết định.
c. Chỉ thị.                                                        
d. Thông tư.
9/ Chủ tịch Nước được ban hành loại Văn bản QPPL nào sau đây?
a. Nghị quyết.                                                 
b. Quyết định.
c. Chỉ thị.                                                        
d. Lệnh, quyết định.
10/ Ở nước ta, cơ quan quản lý nhà nước có quan hệ như thế nào đối với cơ quan quyền lực nhà nước?
a. Phục tùng.                                         
b. Không có quan hệ.
c. Bình đẳng.                                         
d. Đứng trên cơ quan quyền lực nhà nước.
11/ Nguyên thủ quốc gia của Việt Nam là:
a. Chủ tịch nước.        
 
b. Thủ tướng Chính phủ.
c. Chủ tịch Quốc hội. 
 
d. Tổng bí thư.
12/Câu nào sau đây không đúng về Quốc hội:
 a. Là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân.
b. Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

c. Là cơ quan trong hệ thống cơ quan tư pháp.
d. Là cơ quan giám sát tối cao toàn bộ họat động của nhà nước.
13/ Hội đồng nhân dân là:
a. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
b. Do nhân dân địa phương gián tiếp bầu ra.
c. Cơ quan chấp hành của Quốc hội.
d. Cả a và b đều đúng.
14/ Loại văn bản nào sau đây là văn bản luật:
 a. Hiến pháp, Bộ luật, luật.                         
b. Hiến pháp.
c. Hiến pháp, đạo luật, pháp lệnh.                 
d. Hiến pháp, đạo luật, bộ luật, pháp lệnh.
15/ Uỷ ban thường vụ Quốc hội được ban hành loại Văn bản QPPL nào sau đây?
a. Nghị quyết, Pháp lệnh.                             
b. Quyết định.
c. Chỉ thị.                                                        
d. Thông tư.
III/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.
2/ Anh (chị) hãy chứng minh Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước dân chủ thực sự và rộng rãi. 
3/ Anh (chị) hãy trình bày chứng minh Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
4/ Anh (chị) hãy trình bày chức năng đối nộicủa Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam là gì?
5/ Anh (chị) hãy trình bày chức năng đối ngoại của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam là gì?
6/  Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước của Việt Nam.
7/ Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.
8/ Anh (chị) hãy trình bày hệ thống các cơ quan xét xử.
9/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước
10/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc đảm bảo quyền lực nhân dân trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.
BÀI 3 (2tiết)
LUẬT DẠY NGHỀ

I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Luật Dạy nghề quy định có 3  cấp trình độ dạy nghề.
2/ Luật Dạy nghề quy định có 2  cấp trình độ dạy nghề.
3/ Khi tham gia học nghề, người học nghề chỉ có nhiệm vụ chứ không có quyền lợi.
4/ Khi tham gia đào tạo nghề, cơ sở đào tạo chỉ có quyền lợi chứ không có nhiệm vụ.
5/ Nhiệm vụ của người học nghề là: “Được học tập và rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề”.
6/ Nhiệm vụ của người học nghề là: “Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện các chương trình”.
7/ Quyền lợi của cơ sở dạy nghề là: “Tổ chức xây dựng, phê duyệt và thực hiện các chương trình”.
II/ Trắc nghiệm có 4 lựa chọn (chọn câu trả lời đúng nhất)
1/ Đối tượng áp dụng của Luật Dạy nghề là:
a. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.
b. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dạy nghề.
c. Cả hai câu a, b là đúng.

d. Cả hai câu a, b là sai.
2/ Tổ chức tham gia hoạt động dạy nghề là:
a. Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
b. Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng.
c. Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.
d. Tất cả những câu trên đều đúng.
3/ Cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề:
a. Học sinh trung cấp, sinh viên cao đẳng.
b. Giáo viên dạy nghề, cán bộ quản lý dạy nghề.
c. Nhà khoa học, nghệ nhân, người có tay nghề cao.
d. Tất cả những câu trên đều đúng.

4/ Các trình độ dạy nghề
a.  Sơ cấp, trung cấp.
b. Trung cấp, cao đẳng.
c. Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.
d. Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học.
5/ Mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp
a. Trang bị cho người học nghề có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.
b. Trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề.
c. Người học có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc...
d. Trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề.
6/ Mục tiêu dạy nghề trình độ trung cấp
a. Trang bị cho người học nghề có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.
b. Trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề.
c. Người học có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc...
d. Trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề.
7/ Mục tiêu dạy nghề trình độ cao đẳng.
a. Trang bị cho người học nghề có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.
b. Trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề.
c. Người học có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc...
d. Trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề.
8/ Nhiệm vụ của người học nghề là:
a. Được học tập và rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề.
b. Học tập và rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của cơ sở dạy nghề.
c. Được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề tương ứng trình độ đào tạo.
d. Tiến hành nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật trong dạy nghề.
9/ Nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề là:
a. Được học tập và rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề.
b. Học tập và rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của cơ sở dạy nghề.
c. Được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề tương ứng trình độ đào tạo.
d. Tiến hành nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật trong dạy nghề.
10/ Quyền của người học nghề là:
a. Được học tập và rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề.
b. Học tập và rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của cơ sở dạy nghề.
c. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ nhân viên của cơ sở dạy nghề.
d. Tiến hành nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật trong dạy nghề
III/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày những quyền lợi của người học nghề.
2/ Anh (chị) hãy trình bày những nhiệm vụ của người học nghề.
3/ Anh (chị) hãy trình bày khái niệm Luật Dạy nghề, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề.
4/ Anh (chị) hãy trình bày nêu nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề.
5/ Anh (chị) hãy trình bày nêu quyền hạn của cơ sở dạy nghề.
BÀI 4 (3 tiết)
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có năng lực hành vi trong quan hệ lao động.
2/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có năng lực hành vi trong quan hệ lao động.
3/ Khi tham gia quan hệ lao động, người lao động chỉ có nghĩa vụ chứ không có quyền.
4/ Khi tham gia quan hệ lao động, người sử dụng lao động chỉ có quyền chứ không có nghĩa vụ.
5/ Một người lao động không được ký nhiều hợp đồng lao động trong cùng một lúc.
6/ Một người lao động được ký nhiều hợp đồng lao động trong cùng một lúc.
7/ Cá nhân từ đủ 15 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.
8/ Cá nhân từ đủ 18 tuổi là người có quyền ký hợp đồng thuê mướn lao động.

9/ Chỉ có người lao động mới có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

10/ Chỉ có người sử dụng lao động mới có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

11/ Thỏa ước lao động tập thể buộc người sử dụng lao động phải tuân theo, người lao động không cần tuân theo.
II/ Trắc nghiệm có 4 lựa chọn (chọn câu trả lời đúng nhất)
1/ Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

a. Bằng văn bản.
b. Bằng miệng.
c. Cả a và b đều đúng.
d. Cả a và b đều sai.
2/ Pháp luật lao động điều chỉnh:
a. Các quan hệ lao động.
b. Các quan hệ xã hội khác có liên quan đến quan hệ lao động.
c. Cả a và b đều đúng.
d. Cả a và b đều sai.
3/ Quan hệ xã hội phát sinh trước khi có quan hệ lao động là:
a. Quan hệ về quản lý và thanh tra lao động.
b. Quan hệ về việc làm giữa công dân muốn tìm việc làm với tổ chức giới thiệu việc làm.
c. Quan hệ về bảo hiểm xã hội.
d. Quan hệ bồi thường thiệt hại.
4/ Các quan hệ xã hội phát sinh từ quan hệ lao động như:
a. Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động.
b. Quan hệ về việc làm giữa công dân có nhu cầu học nghề với cơ sở dạy nghề.
c. Quan hệ về việc làm giữa công dân muốn tìm việc làm với tổ chức giới thiệu việc làm.
d. Các câu trên đều đúng.
5/ Nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động
a. Pháp luật Lao động chỉ bảo vệ người sử dụng lao động, vì đây là lực lượng tạo ra công ăn việc làm cho xã hội.
b. Pháp luật Lao động chỉ bảo vệ người làm công ăn lương, vì đây là lực lượng trực tiếp sản xuất.
c. Pháp luật Lao động là pháp luật dành cho người sử dụng lao động.
d. Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên đều được pháp luật Lao động bảo vệ.
6/ Người được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là:
a. Người sử dụng lao động.
b. Người sử dụng lao động và người làm công ăn lương.
c. Người làm công ăn lương.
d. Các câu trên đều sai.
7/ Đối với người sử dụng lao động
a. Pháp luật Lao động không có nghĩa vụ bảo vệ họ.
b. Pháp luật Lao động cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ họ.
c. Pháp luật Lao động không có nghĩa vụ bảo vệ người lao động.
d. Pháp luật Lao động luôn luôn bảo vệ người lao động.
III/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, nguyên tắc của pháp luật Lao động.

2/ Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động.

3/ Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động.
BÀI 5 (4 tiết)
LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

I/ Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích tại sao

1/ Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.
2/ Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.
3/ Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 giới hạn người có chức vụ, quyền hạn chỉ là những người làm việc trong các doanh nghiệp tư nhân.
4/ Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng có thể là người không có chức vụ, quyền hạn.
5/ Mục đích của hành vi tham nhũng là vì lợi ích của toàn dân.
6/ Tham nhũng là lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chống thất thoát tài sản của nhân dân. 
7/ Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn.
II/ Trắc nghiệm có 4 lựa chọn (chọn câu trả lời đúng nhất)
1/ Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của:

a.  Nhân dân.

b.  Nhà nước.

c. Cả a và b đều đúng.
d. Cả a và b đều sai.
2/Chủ thể tham nhũng là

a. Học sinh.

b. Bất kỳ ai cũng có thể tham nhũng.

c. Người có chức vụ, quyền hạn.

d. Người lợi dụng chức vụ để vụ lợi

3/ Theo quy định của pháp luật, hành vi tham nhũng là: 
a. Tham ô tài sản.

b. Nhận hối lộ.
c. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
III/ Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, các đặc điểm và các loại hành vi tham nhũng.
2/ Anh (chị) hãy trình bày nguyên nhân và tác hại của tham nhũng.
3/ Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng
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